
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 11C6701094 Phạm Quốc Bình CCĐ12
2 12C510301144 Phạm Viết Lam CCĐ12
3 12C510301146 Nguyễn Lê Nam CCĐ12
4 12C510301154 Hồ Văn Thư CCĐ12
5 13C510301182 Nguyễn Văn Quá CCĐ13
6 14C510301001 Đỗ Ngọc Cư CCĐ14 Học lại
7 14C510301037 Nguyễn Mạnh Cường CCĐ14
8 14C510301005 Trần Quốc Cường CCĐ14 Học lại
9 14C510301012 Nguyễn Văn Đạt CCĐ14

10 14C510301009 Trần Việt Dũng CCĐ14 Học lại
11 14C510301013 Trần Xuân Hà CCĐ14 Học lại
12 14C510301003 Lữ Ngọc Hải CCĐ14
13 14C510301017 Nguyễn Hòa CCĐ14 Học lại
14 14C510301083 Phạm Văn Hoàng CCĐ14 Học lại
15 14C510301014 Nguyễn Hoàng Hoanh CCĐ14
16 14C510301018 Nguyễn Thế Huynh CCĐ14 Học lại
17 14C510301008 Tiêu Văn Khiêm CCĐ14 Học lại
18 14C510301020 Ngô Thành Kính CCĐ14 Học lại
19 14C510301024 Nguyễn Văn Lộc CCĐ14
20 14C510301023 Đỗ Văn Lối CCĐ14 Học lại
21 14C510301010 Nguyễn Trung Nhật CCĐ14 Học lại
22 14C510301028 Bùi Anh Phê CCĐ14
23 14C510301064 Lê Quang Quý CCĐ14 Học lại
24 14C510301011 Huỳnh Văn Trình CCĐ14 Học lại
25 14C510301034 Nguyễn Duy Tứ CCĐ14
26 14C510301035 Võ Thành Vinh CCĐ14
27 14C510301036 Bùi Xuân Vũ CCĐ14 Học lại
28 14C510406015 Lê Thị Kiều CCM14
29 14C510406007 Quảng Tường Văn CCM14
30 14C510406008 Quảng Tường Vi CCM14
31 12C480201065 Đinh Văn Chuốt CCT12
32 12C480201070 Trần Minh Dũng CCT12
33 12C480201075 Nguyễn Minh Trường Hận CCT12
34 13C480201193 Đinh Hồng Nam CCT13A
35 13C480201204 Phạm Thị Mỹ Trang CCT13A
36 14C480201025 Đinh Văn Théo CCT14A
37 14C480201074 Nguyễn Hoàng Chương CCT14B
38 14C480201079 Phạm Duy Hải CCT14B
39 14C480201098 Nguyễn Thanh Hòa CCT14B
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